
         PHÒNG ĐÀO TẠO

TT HỌ VÀ TÊN TÊN

NGÀY 

NỘP 

TIỀN
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1 Đỗ Lê Hà An An
4/7

039799605 l

2 Lê Đức An An 23/7 0987234640

3 Nguyễn Thị Ngọc Anh Anh 25/6 0898088801 VPS

4 Lê Hoàng Ngọc Anh Anh 10/6 0796142904

5 Trịnh Tuấn Anh Anh 12/7 0912486168

6 Nguyễn Hùng Anh Anh 15/7 0366546499 VPS

7 Đặng Thị Hoàng Anh Anh 12/7 0981149566 VPS

8 Bùi Quang Anh Anh HĐ 0904135641 HNX

9 Đỗ Châu Anh Anh 23/7 0901766618

10 Trịnh Duy Anh Anh 24/7 0988189168

11 Trần Hoàng Anh Anh 24/7 0981316133

12 Trần Linh Chi Chi 19/6 KBSV

13 Lê Ngọc Chi Chi 21/7 0948634520

14 Trịnh Quỳnh Chi Chi 17/7 0962192702

15 Đặng Quyết Chiến Chiến 12/7 0977908255 VPS

16 Nguyễn Trung Chính Chính 19/7 0912898671

17 Trương Thành Công Công
3/7

038783481 l
VPS

18 Lê Thị Cúc Cúc
8/7

0964313322
VPS

19 Nguyễn Trọng Đại Đại 11/7 0989251274 VPS

20 Nguyễn Văn Đạo Đạo 22/7 0979652438 VPS

21 Lê Văn Đạt Đạt 28/6 0965295695 VPS

22 Nguyễn Tiến Đạt Đạt 12/7 0936741026 VPBs

23 Bùi Mạnh Đạt Đạt 13/7 0975492415 VPS

24 Nguyễn Xuân Đông Đông 11/7 0934327156 MBS

25 Nguyễn Ngọc Đức Đức 28/5 0798141979
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26 Nguyễn Thế Đức Đức 14/7 0582076606 VPS

27 Bùi Bá Dũng Dũng
01/7

0978086597

28 Bùi Tiến Dũng Dũng 16/7 0978221889 VPS

29 Trần Trung Dũng Dũng 11/7 0823230180

30 Hoàng Đăng Dương Dương 12/7 0339620001

31 Nguyễn Văn Dương Dương 12/7 0777155558

32 Phạm Thái Bình Dương Dương 12/7 0985101995

33 Nguyễn Thị Thùy Dương Dương 24/7 0386856265

34 Bùi Hải Dương Dương 23/7 0793342002 VPS

35 Lê Phú Anh Duy Duy 24/7 0905679443

36 Lê Hồng Giang Giang 18/6 0967838894 VPS

37 Đoàn Đức Giang Giang 10/7 0342178228 Ck Hòa Bình

38 Lê Thị Hoàng Giang Giang 11/7 0975949749 VPBs

39 Vũ Trường Giang Giang 23/7 0834468885 VPS

40 Nguyễn Trà Giang Giang 23/7 0971498210

41 Bùi Văn Hà Hà
8/7

0969087130
VPS

42 Nguyễn Ngọc Hà Hà 24/6 0902229578 VPS

43 Phạm Ngọc Hà Hà 11/7 0988006556

44 Phạm Nguyễn Việt Hà Hà 22/7 0945452828

45 Nguyễn Đắc Hà Hà 23/7 0349594265 VPS

46 Đoàn Thị Hồng Hải Hải
4/7

0976888177

47 Nguyễn Thu Hằng Hằng 23/7 0987008060

48 Nguyễn Hồng Hạnh Hạnh
9/7

0932754175

49 Tô Hồng Hạnh Hạnh 11/7 0941176869

50 Dương Văn Hạnh Hạnh 11/7 SHS

51 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Hạnh 23/7 0987401992 VPS

52 Phan Thị Hào Hào 24/6 0979201085 VPS

53 Vũ Thị Hiền Hiền 11/7 0367910376

54 Vũ Việt Hiếu Hiếu 12/7 0946941428 VPS

55 Ninh Trần Hiếu Hiếu 24/7 0961161667

56 Nguyễn Thị Hoa Hoa 24/6 0979859336



57 Tạ Ngọc Hoa Hoa 11/7 MBS

58 Nguyễn Thị Bích Hoa Hoa 11/7 0978775863

59 Nguyễn Quỳnh Hoa Hoa 23/7 0915460089 KBSV

60 Đặng Thị Hoài Hoài 24/7 0395940077 VPS 

61 Nguyễn Văn Hoan Hoan 27/6 0972743435 VPS

62 Hoàng Minh Hoàn Hoàn 24/7 0986979383

63 Hoàng Thu Hồng Hồng 22/7 0904681594

64 Vũ Mạnh Hùng Hùng 10/7 0328280466

65 Nguyễn Mạnh Hùng Hùng 24/7 0868631688

66 Nguyễn Việt Hùng Hùng 14/7 0352319285

67 Đinh Quang Hùng Hùng 22/7 0978680357

68 Trần Quang Hưng Hưng 23/7 0973570632

69 Nguyễn Thu Hương Hương 26/6 0902155150 VPS

70 Nguyễn Diễm Hương Hương 23/7 0966980866

71 Giáp Thu Hường Hường 24/6 0962086520 VPS

72 Vương Chí Huy Huy 15/7 0365209564 VPS

73 Nguyễn Thanh Huyền Huyền 28/6 0349826729
VPS

74 Phan Hữu Khang Khang 10/7 0337163998 VPS

75 Nguyễn Ngọc Khanh Khanh
6/7

0971286986
VPS

76 Bùi Công Khanh Khanh 10/7 0917949889

77 Nguyễn Quốc Khánh Khánh 10/7 0914313113

78 Nguyễn An Khánh Khánh 10/7 0866251727

79 Đỗ Duy Khánh Khánh 14/7 0386227879

80 Lê Quốc Khánh Khánh 11/7 0983966208 SHS

81 Tô Kim Khôi Khôi 23/7 0971929292

82 Nguyễn Minh Khuê Khuê 15/4 0946220306

83 Phạm Đức Liêm Liêm 12/7 0949250922 VPS

84 Đặng Phương Liên Liên 19/7 0339988567 VPS

85 Lê Vũ Thùy Linh Linh 3/7 0362518387 Everest

86 Lê Mai Linh Linh 28/6 0962203850

87 Vũ Thùy Linh Linh 27/6 0973232193



88 Vũ Quang Linh Linh 26/6 0918403985

89 Phạm Phương Linh Linh 11/7 0384924470

90 Đặng Bá Linh Linh 11/7 0936200866

91 Đặng Khắc Linh Linh 24/7 0976544358 VPS

92 Đặng Tú Linh Linh 24/7 0334729740

93 Nguyễn Mai Linh Linh 23/7 0332086529 VPS

94 Vũ Thị Tuyết Loan Loan
8/7

0902288187
VIX

95 Trần Thành Bảo Long Long 19/6 0969016651 KBSV

96 Đinh Thăng Long Long 09/7 0973817121 VPS

97 Vũ Đình Luân Luân 24/7

98 Trần Trà Mi Mi 9/7 0977898328
TPS

99 Nguyễn Thị Nguyệt Minh Minh 19/6 KBSV

100 Vương Thái Minh Minh 23/7 0912398630

101 Trần Quang Minh Minh 24/7 0969699562 VPS

102 Trương Văn Minh Minh 23/7 0968383926

103 Trần Hà My My 10/7

104 Trần Vinh Nam Nam 15/7 0388635382 VPS

105 Nguyễn Văn Nam Nam 11/7 0985983391 VPS

106 Vũ Chấn Nam Nam 22/7 0945688886 VPS

107 Giang Thị Thúy Nga Nga 11/7 0989667251 VPS

108 Đỗ Thị Thúy Nga Nga 12/7 0983801029 MBS

109 Nguyễn Thị Thu Nga Nga 15/7 0982100204

110 Phạm Thanh Ngân Ngân 11/7 0338678201 MBS

111 Lã Tuấn Nghĩa Nghĩa 22/7 0916001809 SHS

112 Nguyễn Văn Nghĩa Nghĩa 22/7 0395280295 VPS

113 Lê Thị Nhàn Nhàn 21/7 098546572

114 Nguyễn Trung Nhất Nhất 12/7 0985031555 VPS

115 Đỗ Trường Phi Phi 09/7 0377559498 VPS

116 Nguyễn Nam Phong Phong
01/7

0912072233
VPS

117 	Phạm Ngọc Phú Phú 19/7 0333327836

118 Nguyễn Hồng Quân Quân 12/7 0968750511



119 Lê Minh Quân Quân 23/7 0982185353 DSC

120 Nguyễn Văn Quân Quân 24/7 0949241089 VPS

121 Đỗ Hải Quang Quang 22/7

122 Lê Minh Quang Quang 24/7 0911045697 VPS

123 Tạ Văn Quyền Quyền
8/7

0982256816
VPS

124 Nguyễn Văn Quyết Quyết 23/7 0962676983 VPS

125 Vũ Thị Hương Quỳnh Quỳnh 11/7 0967660341 VPS

126 Ka Như Quỳnh Quỳnh 24/7 0376461351 VPS

127 Nguyễn Ngọc San San 15/7 0934937268

128 Mai Thị Sen Sen 12/7 MBS

129 Phan Văn Sinh Sinh 24/7 0962376128

130 Lê Đức Sơn Sơn 12/7 0979962382 MBS

131 Nguyễn Thái Sơn Sơn 17/7 0336110303 VPS

132 Đỗ Quang Sơn Sơn 12/7 0382071144 VPS

133 Ngô Thái Sơn Sơn 16/7 0987890135

134 Lê Ngọc Sử Sử 23/7 0886883889

135 Nguyễn Minh Thắng Thắng 24/6 0914343049

136 Hoàng Đức Thắng Thắng 11/7 0359758756 MBS

137 Nguyễn Văn Thái Thanh Thanh
3/7

0984338339

138 Dương Minh Thanh Thanh 23/5

139 Dương Minh Thành Thành 15/7 0979348066

140 Trịnh Thị Thảo Thảo 12/7 0374808669 VPS

141 Nguyễn Thị The The 11/7 0983726984

142 Lê Khắc Thế Thế 11/7 0943091089

143 Trần Văn Thích Thích 15/7 0888201556

144 Nguyễn Tiến Thiêm Thiêm 15/7 0982100204

145 Đỗ Xuân Thiện Thiện
8/7

0868838880
VPS

146 Nguyễn Đức Thiện Thiện 11/7 0349647229

147 Nguyễn Thị Bích Thủy Thủy 11/7 0335635198

148 Trần Quốc Toản Toản 11/7 0912851984

149 Nguyễn Thị Tới Tới
01/7

0356858740
VPS



150 Đỗ Quỳnh Trâm Trâm 11/7 0966780898 MBS

151 Nguyễn Quỳnh Trang Trang 12/7 0799227971 MBS

152 Nguyễn Ngọc Trúc Trúc 13/7 0384345528

153 Đinh Tiến Trung Trung 14/6 0902182238

154 Lê Thành Trung Trung 15/7 0379228896

155 Đinh Gia Trung Trung 13/7 0385889689 VPS

156 Ngô Thanh Tú Tú 11/7 0909210862

157 Bùi Anh Tuấn Tuấn 26/6 0912005777 VPS

158 Cao Anh Tuấn Tuấn 13/7 0389453475 VPS

159 Nguyễn Hoàng Tùng Tùng
4/7

0986567811
VPS

160 Dương Văn Tùng Tùng 27/6 0977848389 VPS

161 Lê Thanh Tùng Tùng 26/6 0328418482
162 Nguyễn Khắc Tùng Tùng 22/7 0906372986 VPS
163 Hồ Xuân Tường Tường 11/7 0961004593 VPS
164 Phạm Duy Tuyển Tuyển 4/7 0969781704 VPS

165 Đoàn Quốc Văn Văn 26/6 0987595860 VPS

166 Vũ Văn Vinh Vinh 12/7 0946548886

167 Phạm Văn Vượng Vượng 01/7 0973271686 VPS
168 Phạm Thị Hải Yến Yến 12/7 0974762273 VPS

169 Phan Hải Yến Yến 23/7 0984710236


